TOÁN
BÀI 73: ÔN TẬP ĐO LƯỜNG (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Ôn tập, củng cố về khối lượng, đơn vị đo khối lượng (kg); dung tích, đơn vị đo dung tích (l); độ dài, đơn vị đo độ dài (cm, dm, m, km).
- Thực hiện được các phép tính với số đo đại lượng đã học.
- Thông qua các bài toán vui, liên quan đến đo lường (được ước lượng, tính toán, trả lời câu hỏi, giải quyết vấn đề,...), HS được phát triển năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp toán học, năng lực lập luận toán học.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: HS chủ động nhớ lại các đơn vị kg, l, cm, dm, m, km; tự kiểm tra kết quả khi tính với số đo và khi ước lượng, đọc tranh cân, chọn can nước.
- Giao tiếp và hợp tác: HS trao đổi cặp đôi/nhóm khi giải thích cách tính cân nặng của mèo, quả dưa, lựa chọn can nước và trình bày cách hiểu câu chuyện cân voi.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết chọn phép tính, đơn vị đo phù hợp trong từng tình huống đo lường; vận dụng cách ước lượng, so sánh và suy luận từ cân thăng bằng để giải quyết bài toán thực tế.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện các bài tập đo lường, cẩn thận khi tính với kg, l, cm, dm, m, km và kiên trì kiểm tra lại kết quả.
- Trách nhiệm: Có ý thức viết đúng đơn vị đo, trình bày bài rõ ràng, trung thực khi báo cáo kết quả ước lượng và tính toán.
- Nhân ái: Biết lắng nghe, hỗ trợ bạn khi bạn còn lúng túng trong việc đọc tranh cân, chọn can nước hoặc giải thích cách cân voi.
- Hợp tác: Phối hợp trong hoạt động cặp đôi/nhóm, thống nhất kết quả trước khi trình bày và tôn trọng ý kiến của bạn.
4. Tích hợp
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A1.2: HS thể hiện thái độ đúng đắn khi sử dụng AI/thiết bị thông minh trong học tập đo lường; biết tin tưởng ở mức hợp lí, nhưng vẫn phải tự kiểm tra bằng kiến thức về đơn vị đo và chọn công cụ đo phù hợp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, máy chiếu; PBT
- HS: SGK; nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ khởi động (2-3p)
Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học

	- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Hái hoa dân chủ”. 1 m = … cm; 40 dm = … m; 8 dm = … cm; 80 cm = … dm; 65 m = … dm; 120 cm = … dm
	- HS tích cực tham gia chơi trò chơi, nêu nhanh kết quả đổi đơn vị theo yêu cầu.

	- GV nhận xét kết nối bài mới
	- HS lắng nghe.

	- GV ghi tên bài
	- HS nhắc lại tên bài học và ghi vở.

	2. HĐ luyện tập, thực hành (25-27p)
Mục tiêu: Củng cố được kiến thức mới vào các bài tập, tình huống cụ thể.

	BÀI 1 (131): Tính.

	- Gọi HS đọc YC bài.

	- HS đọc yêu cầu đề bài.

	- GV yêu cầu HS làm bài vào PBT.
	- HS làm bài vào PBT.

	- GV gọi HS lên bảng chữa bài từng phần.
	- Từng tốp 4 HS chữa bài trên bảng lớp; dưới lớp theo dõi, nhận xét.

	- GV nhận xét, chốt kết quả đúng
	- HS đối chiếu kết quả đúng: a) 63 kg; 57 kg; 20 kg; 3 kg. b) 91 l; 58 l; 16 l; 6 l. c) 10 km; 27 m; 20 cm; 4 dm.

	- GV hỏi: + Khi thực hiện tính trong phép tính có đơn vị đo em cần chú ý điều gì?
	- HS nêu: Viết đơn vị đo vào sau kết quả tính.

	- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS ghi nhớ.

	- GV chốt: BT củng cố cách thực hiện phép tính với số đo độ dài đã học, kg và l
	- HS ghi nhớ cách tính với số đo đại lượng.

	- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A1.2: GV chiếu nhanh hình/slide về cân thông minh, bình đo dung tích, bản đồ số, đồng hồ thông minh và hỏi: “Mỗi thiết bị có thể gợi ý hoặc hỗ trợ chúng ta biết đại lượng nào? Khi thiết bị đưa ra kết quả, em cần làm gì trước khi tin theo?”
- GV hướng dẫn HS nối thiết bị với đơn vị đo phù hợp: cân thông minh – kg, bình đo dung tích – lít, bản đồ số – km/m, đồng hồ thông minh – giờ/phút. GV nhấn mạnh: AI và thiết bị thông minh có thể hỗ trợ rất nhanh nhưng HS vẫn phải quan sát tình huống, chọn đúng đơn vị và kiểm tra lại bằng kiến thức đã học.
	- HS quan sát, trao đổi nhóm đôi và nêu: cân dùng để đo khối lượng theo kg; bình đo dung tích theo lít; bản đồ số có thể gợi ý quãng đường theo m/km; đồng hồ thông minh cho biết thời gian.
- HS giải thích: Không nên tin máy hoàn toàn; cần xem kết quả có phù hợp với đồ vật, đơn vị đo và bài toán không. HS nhắc lại: “Máy hỗ trợ, con người kiểm tra và quyết định.”

	BÀI 2 (131): Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

	- Gọi HS đọc YC bài.

	- 1-2 HS đọc to YC. Lớp đọc thầm.

	- GV chiếu tranh cho HS quan sát tranh (cân đĩa thăng bằng). Từ đó tính nhẩm, rồi trả lời các câu hỏi của các câu a, b.
	- HS quan sát tranh và trả lời: Con mèo cân nặng 4 kg; quả dưa cân nặng 2 kg.

	- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp và giải thích theo cách làm.
	- HS giải thích theo cách tính nhẩm dựa trên cân thăng bằng.

	- GV nêu thêm câu hỏi, chẳng hạn: Cả mèo và quả dưa cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
	- HS nêu: Cả mèo và quả dưa cân nặng 6 kg.

	- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS ghi nhớ.

	- GV chốt: BT củng cố cách tính nhẩm có liên quan đến đơn vị đo khối lượng kg
	- HS ghi nhớ cách tính nhẩm với kg.

	BÀI 3 (131)

	- Gọi HS đọc YC bài.

	- 1-2 HS đọc to YC. Lớp đọc thầm.

	- GV HDHS nắm vững yêu cầu của bài
	- HS chú ý.

	- GV nêu yêu cầu HS trao đổi cặp đôi để tìm ra kết quả. GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
	- HS trao đổi cặp đôi để tìm kết quả theo yêu cầu bài.

	- Gọi HS chia sẻ kết quả bài làm.
	- HS chia sẻ: a) Bạn Mai lấy can 10 l và can 2 l được 12 l nước; b) Bạn Việt lấy 3 can 2 l, 3 l và 5 l được 10 l nước.

	- GV hỏi thêm, chẳng hạn: + Can nào đựng nhiều nước nhất? + Can nào đựng ít nước nhất?
	- HS nêu: Can 10 l đựng nhiều nước nhất; can 2 l đựng ít nước nhất.

	- Nhận xét, đánh giá bài HS.
	- HS ghi nhớ.

	- GV chốt: BT củng cố về đơn vị đo lít
	- HS ghi nhớ đơn vị đo lít.

	BÀI 4 (132)

	- GV mô phỏng bài toán theo câu chuyện về “Lương Thế Vinh cân voi”
	- HS chú ý theo dõi.

	- Yêu cầu HS đọc và hiểu cách cân voi trong câu chuyện đó, sau đó áp dụng vào tình huống “Một chú voi con được cân theo cách trên’.

	- HS đọc câu chuyện và nắm cách cân.

	- GV hướng dẫn HS viết số thích hợp vào ô có dấu “?” trong phép tính và câu trả lời (theo mẫu trong SGK)
	- HS viết số thích hợp vào ô có dấu “?” theo mẫu.

	- Y/c hs suy nghĩ tìm ra kết quả của bài toán. GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn
	- HS suy nghĩ, tìm kết quả.

	- Gọi HS chia sẻ kết quả bài làm.
	- HS chia sẻ: a) 800 kg + 200 kg = 1000 kg; b) Chú voi cân nặng 1000 kg.

	- Nhận xét, đánh giá bài HS.
	- HS ghi nhớ.

	- GV giải thích thêm: Thực chất cách cân này tương tự cách cân đĩa chúng ta đã học. Một bên là đĩa cân, một bên đĩa cân là chú voi. Bên đĩa cân kia là số đá xếp lên thuyền. Khi chúng ta mang số đá đi cân chính là số cân nặng của chú voi.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	- GV chốt: BT củng cố về đơn vị đo khối lượng kg
	- HS ghi nhớ đơn vị kg.

	3. HĐ vận dụng
Mục tiêu: Áp dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống

	- GV mời HS nhắc lại tên bài học hôm nay và chia sẻ cảm nhận sau bài học.
	- HS nhắc lại tên bài và nêu cảm nhận của mình.

	- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
	- HS lắng nghe.

	- GV Hướng dẫn HS vận dụng nêu cân nặng của các thành viên trong gia đình em và so sánh xem ai nặng nhất, ai nhẹ nhất.
	- HS nêu được cân nặng các thành viên trong gia đình (nếu biết) và so sánh ai nặng nhất, ai nhẹ nhất.

	- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS chuẩn bị bài tiếp theo.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
						TOÁN
BÀI 73: ÔN TẬP ĐO LƯỜNG (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Ôn tập, củng cố về khối lượng (kg); dung tích (l); độ dài (cm, dm, m, km); thời gian (ngày - giờ, ngày - tháng).
- Thực hiện được các phép tính với số đo đại lượng đã học.
- Thông qua các bài toán vui, liên quan đến đo lường (được ước lượng, tính toán, trả lời câu hỏi, giải quyết vấn đề,...), HS được phát triển năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp toán học, năng lực lập luận toán học.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: HS chủ động ước lượng độ dài, tính với đơn vị đo, đọc giờ, xác định ngày tháng và tự kiểm tra kết quả khi làm bài trên phiếu hoặc công cụ số.
- Giao tiếp và hợp tác: HS trao đổi cặp đôi khi nối tranh với số đo, đọc đồng hồ, so sánh thời gian đến lớp và chia sẻ cách suy luận với bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS vận dụng kiến thức đo lường, thời gian và phản hồi trên Quizizz để lựa chọn đáp án, phát hiện lỗi sai và điều chỉnh cách làm.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực luyện tập ước lượng, tính toán với số đo và đọc thời gian; hoàn thành nhiệm vụ học tập đúng yêu cầu.
- Trách nhiệm: Cẩn thận khi đọc giờ, đổi đơn vị, ghi kết quả; có ý thức đến lớp đúng giờ qua tình huống so sánh thời gian.
- Nhân ái: Biết chia sẻ cách làm, nhắc bạn kiểm tra lại dữ kiện thời gian và hỗ trợ bạn khi thao tác trên Quizizz.
- Hợp tác: Phối hợp khi làm việc cặp đôi/nhóm, cùng đối chiếu kết quả và thống nhất câu trả lời.
4. Tích hợp
- Tích hợp năng lực số 5.2.CB1a: HS xác định nhu cầu hoàn thành nhiệm vụ học tập và sử dụng Quizizz/slide tương tác để trình bày đáp án về đo lường, thời gian; biết tự kiểm tra kết quả dựa trên phản hồi của công cụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, máy chiếu; PBT
- HS: SGK; nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ khởi động (2-3p)
Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học

	- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “thụt – thò”
	- HS tích cực tham gia.

	- GV nhận xét kết nối bài mới
	- HS lắng nghe.

	- GV ghi tên bài
	- HS nhắc lại tên bài học và ghi vở.

	2. HĐ luyện tập, thực hành (25-27p)
Mục tiêu: Củng cố được kiến thức mới vào các bài tập, tình huống cụ thể.

	BÀI 1 (132)

	- Gọi HS đọc YC bài.

	- HS đọc yêu cầu đề bài.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh (mô tả những vật thật có trong thực tế)
	- HS quan sát tranh và nêu: cột cờ, chiếc gọt bút chì, con đường, bàn học.

	- GV nêu yêu cầu HS liên hệ, ước lượng số đo (theo cảm nhận), rồi lựa chọn số đo thích hợp với sự “ước lượng” đó.
	- HS thực hành cặp đôi: nối mỗi tranh với số đo thích hợp vào PBT.

	- Gọi HS chữa bài.
	- HS báo cáo kết quả: Cột cờ cao khoảng 5 m; gọt bút chì dài khoảng 5 cm; đường đi về quê dài khoảng 5 km; cạnh bàn học dài khoảng 5 dm.

	- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS ghi nhớ.

	- GV hỏi thêm HS tập ước lượng một số vật thật có trong lớp học.
	- HS ước lượng một số vật trong lớp và chia sẻ.

	- GV chốt: BT củng cố cách ước lượng số đo các vật
	- HS ghi nhớ cách ước lượng.

	BÀI 2 (133): Tính.

	- Gọi HS đọc YC bài.
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	- HS đọc yêu cầu đề bài.

	- GV yêu cầu HS làm bài vào PBT.
	- HS làm bài vào PBT.

	- GV gọi HS lên bảng chữa bài
	- 3 HS chữa bài trên bảng lớp; dưới lớp theo dõi, nhận xét.

	- GV nhận xét, chốt kết quả đúng
	- HS đối chiếu kết quả đúng: a) 53 l; 18 l; 35 l. b) 10 kg; 5 kg; 2 kg. c) 60 m; 40 m; 20 m.

	- GV hỏi: + Khi thực hiện tính trong phép tính có đơn vị đo em cần chú ý điều gì? + Nêu mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, giữa phép nhân và phép chia thể hiện ở mỗi câu a, b, c
	- HS nêu: Viết đơn vị đo sau kết quả; nêu mối quan hệ: tổng – hiệu; tích – thương (từ một phép tính lập được các phép tính liên quan).

	- Nhận xét, tuyên dương HS. => Chốt: BT củng cố cách thực hiện các phép tính với các số đo đại lượng. Ngoài ra còn củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, phép nhân và phép chia.
	- HS ghi nhớ cách tính và mối quan hệ giữa các phép tính.

	BÀI 3 (133)

	- Gọi HS đọc YC bài.

	- HS đọc yêu cầu đề bài.

	- HDHS cách làm từng phần a) Y/C HS + Quan sát thật kĩ các kim giờ, khi kim phút chỉ vào các số 3, 6, 12 để đọc đúng các giờ ở mỗi đồng hồ A, B, C, D + So với giờ ở đồng hồ E, G, H, K để xem vào cùng buổi chiều hoặc buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng giờ.
	- HS đọc giờ và nêu: 1 giờ 30 phút; 8 giờ; 4 giờ 15 phút; 9 giờ; các cặp cùng giờ: (A, G), (B, K), (C, E), (D, H).

	b) Hướng dẫn HS cách tính ngày tuần liền sau.
	- HS ghi nhớ cách tính sau 1 tuần.

	- GV hỏi HS: + 1 tuần có mấy ngày? + Từ thứ tư tuần này đến thứ tư tuần sau cách nhau bao nhiêu ngày?
	- HS trả lời: 1 tuần có 7 ngày; cách nhau 7 ngày.

	- GV nêu câu hỏi của bài, gọi HS trả lời.
	- HS trả lời: Sinh nhật của bạn Núi là vào ngày 22 tháng 3.

	- Nhận xét, đánh giá bài HS.
	- HS ghi nhớ.

	- GV chốt: BT củng cố về thời gian (giờ, phút, ngày, tháng)
	- HS ghi nhớ kiến thức về thời gian.

	BÀI 4 (133)

	- GV kể câu chuyện vui liên quan đến 3 bạn sóc, rùa và thỏ đến lớp cho HS nghe.

	- HS chú ý lắng nghe.

	- Gọi HS đọc yêu cầu bài “Chọn câu trả lời đúng”.
- Tích hợp NL số 5.2.CB1a: GV nêu rõ nhu cầu cần đạt: đọc đúng dữ kiện thời gian, so sánh giờ đến lớp với giờ vào học, chọn đáp án nhanh nhưng không đoán mò. GV hướng dẫn HS dùng Quizizz để trình bày đáp án, đồng thời nhắc HS phải tự đọc kĩ tranh và dữ kiện trước khi chọn.
	- HS đọc yêu cầu bài.
- HS xác định nhu cầu cá nhân: cần đọc kĩ giờ đến lớp của Thỏ – Rùa – Sóc, so sánh với giờ vào học, chọn đáp án đúng trên Quizizz và sẵn sàng giải thích bằng lời của mình.

	- GV cho HS quan sát đề (giờ đến lớp của Thỏ/Rùa/Sóc). Hướng dẫn HS xác định dữ kiện quan trọng: giờ đến lớp của từng bạn và giờ học bắt đầu.
	- HS quan sát, gạch/nhẩm dữ kiện quan trọng theo từng bạn.

	- GV phát mã/QR Quizizz, hướng dẫn HS vào phòng chơi và bấm Start.
	- HS quét QR/nhập mã, vào Quizizz và bấm Start.

	- Tổ chức HS làm câu a trên Quizizz: “Bạn nào đến lớp muộn sau giờ vào học?”
	- Chọn đáp án trên Quizizz theo dữ kiện thời gian.

	- Tổ chức HS làm câu b trên Quizizz: “Bạn nào đến lớp sớm trước giờ vào học?”
	- Chọn đáp án trên Quizizz theo dữ kiện thời gian.

	- Tổ chức HS làm câu c trên Quizizz: “Bạn nào đến lớp đúng giờ vào học?”
	- Chọn đáp án trên Quizizz theo dữ kiện thời gian.

	- Cho HS bấm Submit; chiếu thống kê kết quả.
- Tích hợp NL số 5.2.CB1a: GV hướng dẫn HS dựa vào phản hồi đúng/sai trên Quizizz để tự kiểm tra: đọc lại giờ của từng bạn, so sánh với giờ vào học, phát hiện lỗi do đọc nhầm kim giờ/kim phút hoặc chọn đáp án quá nhanh, sau đó điều chỉnh cách làm.
	- HS nộp bài, xem phản hồi đúng/sai.
- HS tự đối chiếu lại dữ kiện thời gian, sửa cách làm nếu chọn sai và nêu được lí do: bạn nào đến muộn, bạn nào đến sớm, bạn nào đến đúng giờ.

	- Mời 1–2 HS trình bày cách suy luận (so sánh giờ đến lớp với giờ vào học); chốt đáp án đúng.
	- Trình bày; lắng nghe, ghi nhớ.

	- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe.

	- GV chốt: BT củng cố về thời gian và cách so sánh thời gian
	- HS ghi nhớ cách so sánh thời gian.

	- Liên hệ: 
+ Lớp học của em bắt đầu lúc mấy giờ? 
+ Em đến lớp lúc mấy giờ? Em đến sớm hay đến đúng giờ?
	- HS liên hệ thời gian vào lớp của bản thân và chia sẻ đến sớm/đúng giờ.

	3. HĐ vận dụng
Mục tiêu: Áp dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống

	- GV mời HS nhắc lại tên bài học hôm nay và chia sẻ cảm nhận sau bài học.
	- HS nhắc lại tên bài và nêu cảm nhận.

	- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
	- HS lắng nghe.

	- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS chuẩn bị bài tiếp theo.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
					TOÁN
BÀI 74: ÔN TẬP KIỂM ĐẾM SỐ LIỆU VÀ LỰA CHỌN KHẢ NĂNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- HS ôn tập củng cố về kiểm đếm số liệu, biểu đồ tranh và lựa chọn khả năng (chắc chắn, có thể, không thể).
- Qua hoạt động kiểm đếm số liệu (yếu tố thống kê) và lựa chọn khả năng (yếu tố xác suất), với việc lập biểu đồ số liệu, giải quyết những bài toán thực tế có tình huống, HS được phát triển năng lực lập luận toán học, năng lực mô hình hoá toán học.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: HS chủ động quan sát tranh, phân loại hình theo dạng/màu sắc, đọc biểu đồ tranh và lựa chọn khả năng xảy ra; tự kiểm tra dữ kiện trước khi chọn đáp án.
- Giao tiếp và hợp tác: HS làm việc nhóm khi kiểm đếm số liệu, trao đổi cách đọc biểu đồ và giải thích lí do chọn “chắc chắn”, “có thể”, “không thể”.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết lập bảng kiểm đếm, so sánh số liệu, đọc biểu đồ tranh và dùng dữ kiện để suy luận khả năng xảy ra trong tình huống lấy bóng.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực quan sát, đếm chính xác, ghi chép số liệu rõ ràng và hoàn thành phiếu học tập.
- Trách nhiệm: Trung thực khi kiểm đếm, không đoán mò; biết kiểm tra lại dữ kiện trước khi trình bày kết quả.
- Nhân ái: Biết lắng nghe, góp ý nhẹ nhàng khi bạn đếm hoặc chọn khả năng chưa đúng.
- Hợp tác: Phân công nhiệm vụ trong nhóm, cùng kiểm tra kết quả và thống nhất cách trình bày.
4. Tích hợp
- Tích hợp năng lực số 5.2.CB1a: HS xác định nhu cầu hoàn thành nhiệm vụ đọc dữ liệu và lựa chọn khả năng xảy ra; sử dụng Quizizz/bảng tương tác để trình bày đáp án, sau đó dựa vào phản hồi để tự kiểm tra và điều chỉnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, máy chiếu; PBT
- HS: SGK; nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ khởi động (2-3p)
Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học

	- GV tổ chức cho HS hát, vận động tập thể
	- HS hát, vận động.

	- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em sẽ ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng.
	- HS chú ý lắng nghe.

	- GV ghi tên bài.
	- HS mở vở ghi tên bài.

	2. HĐ luyện tập, thực hành:
Mục tiêu: Củng cố được kiến thức mới vào các bài tập, tình huống cụ thể.

	BÀI 1 (134)

	- GV chiếu tranh MH, gọi HS đọc yêu cầu đề bài.

	- HS quan sát tranh minh hoạ, nêu yêu cầu đề bài.

	- GV cho HS làm việc nhóm quan sát tranh, phân loại, và kiểm đếm một số sự vật cho trước.
	- HS làm việc nhóm, phân loại và kiểm đếm.

	- GV cho đại diện các nhóm trình bày bài.
	- Đại diện nhóm trình bày kết quả; nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét, chốt đáp án đúng
	- HS ghi kết quả: a) HV: 8; HT: 11; HTG: 6. b) Màu đỏ: 9; màu vàng: 6; màu xanh: 10. c) HV đỏ: 3; HT vàng: 3; HTG xanh: 0.

	- Mở rộng: GV yêu cầu HS so sánh một số hình quan sát được: + Hãy so sánh số hình vuông và số hình tròn. + Hãy so sánh số hình tròn màu vàng và hình tam giác màu xanh. + …
	- HS so sánh theo số liệu đã kiểm đếm và nêu kết luận.

	- GV chốt: BT củng cố về cách kiểm đếm số liệu
	- HS ghi nhớ cách kiểm đếm và ghi chép số liệu.

	BÀI 2 (133)

	- Gọi HS đọc YC bài.

	- HS nêu yêu cầu đề bài.

	- GV yêu cầu HS thực hành theo cặp: quan sát, mô tả được biểu đồ tranh (cột nào biểu thị quả nào, mỗi túi quả biểu thị bao nhiêu quả, các chấm tròn biểu thị mấy quả,...), hoàn thành PBT
	- HS thực hành theo cặp: đọc biểu đồ tranh và hoàn thành PBT.

	- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
	- Đại diện cặp chia sẻ: 36 quả cam, 50 quả táo, 42 quả xoài; táo nhiều nhất (chọn B), cam ít nhất (chọn A).

	- Nhận xét, tuyên dương. - GV nhận xét, chốt đáp án.
	- HS ghi nhớ cách đọc biểu đồ tranh.

	- GV chốt: BT củng cố về cách quan sát, đọc và mô tả biểu đồ tranh
	- HS ghi nhớ cách đọc và mô tả biểu đồ tranh.

	BÀI 3 (133)

	- Gọi HS đọc yêu cầu bài “Chọn khả năng xảy ra”.
- Tích hợp NL số 5.2.CB1a: GV nêu nhu cầu cần đạt: đọc đúng dữ kiện trong hộp có 2 bóng xanh, 1 bóng đỏ, Rô-bốt lấy 2 quả không nhìn; dùng Quizizz để trình bày đáp án và kiểm tra khả năng xảy ra. GV nhắc HS không chọn theo cảm tính mà phải căn cứ vào số bóng trong hộp.
	- HS đọc yêu cầu bài.
- HS xác định nhu cầu cá nhân: cần đọc kĩ dữ kiện, suy luận trước rồi mới chọn đáp án trên Quizizz; biết giải thích vì sao chọn “chắc chắn”, “có thể” hoặc “không thể”.

	- GV cho HS quan sát đề; hướng dẫn HS nắm dữ kiện: trong hộp có 2 bóng xanh, 1 bóng đỏ, Rô-bốt lấy 2 quả không nhìn.
	- HS quan sát, nhắc lại dữ kiện.

	- GV phát mã/QR Quizizz, hướng dẫn HS vào phòng chơi và bấm Start.
	- HS quét QR/nhập mã, vào Quizizz và bấm Start.

	- Tổ chức HS làm câu a trên Quizizz: “Cả 2 quả lấy ra đều là bóng xanh.”
	- Chọn đáp án: Có thể.

	- Tổ chức HS làm câu b trên Quizizz: “Cả 2 quả lấy ra đều là bóng đỏ.”
	- Chọn đáp án: Không thể.

	- Tổ chức HS làm câu c trên Quizizz: “Trong 2 quả lấy ra, có ít nhất 1 bóng xanh.”
	- Chọn đáp án: Chắc chắn.

	- Cho HS bấm Submit; chiếu kết quả.
- Tích hợp NL số 5.2.CB1a: GV hướng dẫn HS dựa phản hồi Quizizz để tự kiểm tra và điều chỉnh nếu chọn sai; nhắc HS xét lại từng trường hợp: chỉ có 1 bóng đỏ nên không thể lấy 2 bóng đỏ, có 2 bóng xanh nên có thể lấy 2 bóng xanh, lấy 2 quả thì chắc chắn có ít nhất 1 bóng xanh.
	- HS nộp bài, xem đúng/sai.
- HS tự đối chiếu lại dữ kiện, sửa cách suy luận nếu cần và nêu lại bằng lời: dữ kiện nào làm cho sự kiện chắc chắn, có thể hoặc không thể xảy ra.

	- Mời 1–2 HS giải thích lí do chọn; chốt đáp án đúng: a) Có thể; b) Không thể; c) Chắc chắn.
	- Trình bày; lắng nghe, ghi nhớ.

	- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe.

	3. HĐ vận dụng, trải nghiệm
Mục tiêu: Áp dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống

	- GV mời HS nhắc lại tên bài học hôm nay và chia sẻ cảm nhận sau bài học.
	- HS nhắc lại và chia sẻ cảm nhận.

	- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
	- HS lắng nghe.

	- Yêu cầu HS thực hành, quan sát xung quanh nhà ở của em, kiểm đếm và ghi chép một số loại đồ vật.
	- HS thực hiện quan sát, kiểm đếm và ghi chép để báo cáo ở buổi học sau.

	- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS chuẩn bị bài tiếp theo.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TOÁN
BÀI 75: ÔN TẬP CHUNG (TIẾT 1) - LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Ôn tập kiến thức, kĩ năng cơ bản về các số trong phạm vi 1000; phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000; phép nhân, phép chia (trong bảng nhân, bảng chia 2 và 5).
- Vận dụng vào giải bài toán thực tế có lời văn liên quan đến các đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, thời gian và độ dài đường gấp khúc.
- Qua hoạt động giải các bài tập, bài toán, HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: HS chủ động đọc, viết, phân tích cấu tạo số trong phạm vi 1000; tự kiểm tra kết quả khi nối số, so sánh số, tính nhẩm nhân chia và giải bài toán có lời văn.
- Giao tiếp và hợp tác: HS trao đổi trong cặp/nhóm khi đọc bảng số học sinh, so sánh số liệu, nêu cách tính và trình bày bài giải liên quan đến lít.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết lựa chọn cách đọc, viết số, phân tích cấu tạo, so sánh số và chọn phép tính nhân phù hợp để giải quyết tình huống thực tế.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực ôn tập các kiến thức tổng hợp, thực hiện bài tập đầy đủ, cẩn thận khi viết số và tính toán.
- Trách nhiệm: Trung thực khi làm bài, tự kiểm tra kết quả; có ý thức giữ an toàn khi liên hệ tình huống đi xe buýt trong hoạt động tích hợp.
- Nhân ái: Biết chia sẻ cách làm với bạn, nhắc bạn xếp hàng, nhường chỗ và cư xử văn minh khi tham gia phương tiện giao thông công cộng.
- Hợp tác: Phối hợp hiệu quả trong hoạt động cặp đôi/nhóm, lắng nghe bạn trình bày và góp ý đúng mực.
4. Tích hợp
- An toàn giao thông: Qua tình huống xe buýt, HS biết xếp hàng khi lên xuống xe, ngồi đúng chỗ, thắt dây an toàn khi có và không nô đùa trên xe; biết giữ trật tự, nhường chỗ khi cần và thực hiện văn hóa giao thông an toàn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, máy chiếu; PBT
- HS: SGK; nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ khởi động (2-3p)
Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tìm nhà cho thỏ”. Nối các phép tính trên con thỏ và kết quả ở ngôi nhà.
	- HS tích cực tham gia trò chơi.

	- GV nhận xét kết nối vào bài
	- HS chú ý lắng nghe.

	- GV ghi bảng tên bài
	- HS mở vở ghi tên bài.

	2. HĐ luyện tập, thực hành
Mục tiêu: Củng cố được kiến thức mới vào các bài tập, tình huống cụ thể.

	BÀI 1 (136)

	- Gọi HS đọc YC bài.
[image: ]
	- HS nêu yêu cầu đề bài.

	- GV đọc cho HS viết số theo cách đọc số đó và viết số theo cấu tạo, phân tích của số đó. GV đọc thêm một vài số ngoài bài tập.
	- HS viết số vào bảng con theo yêu cầu.

	- Gọi HS chia sẻ bài làm của mình.
	- HS chia sẻ; chữa bài – nhận xét. Đáp án: a) 525, 444, 707, 1 000; b) 357, 666, 108, 880.

	- GV chốt cách viết các số.
	- HS ghi nhớ.

	- GV cho HS đọc lại các số vừa viết và phân tích cấu tạo số
	- HS đọc lại và phân tích cấu tạo số.

	- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS ghi nhớ.

	- GV chốt: BT củng cố cách đọc viết các số theo cấu tạo, phân tích của số đó
	- HS ghi nhớ cách đọc, viết số.

	BÀI 2 (136)

	- Gọi HS đọc YC bài.

	- 1-2 HS đọc to trước lớp. Lớp đọc thầm.

	- GV nêu yêu cầu: viết số thành tổng các trăm, chục và đơn vị.
	- HS quan sát tranh, nối số với tổng thích hợp, hoàn thành trên PBT.

	- Tổ chức cho HS chữa bài.
	- HS nối tiếp chữa bài; dưới lớp theo dõi, nhận xét. Đáp án: 666=600+60+6; 440=400+40; 251=200+50+1; 365=300+60+5; 307=300+7; 824=800+20+4.

	- GV chốt cách viết các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
	- HS ghi nhớ.

	- Mở rộng: GV mở rộng thêm vài số khác cho HS thực hiện.
	- HS thực hiện theo số GV đưa ra.

	- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS ghi nhớ.

	- GV chốt: BT củng cố cách viết số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục và đơn vị
	- HS ghi nhớ.

	BÀI 3 (136)

	- Gọi HS đọc YC bài.

	- 1-2 HS đọc to trước lớp. Lớp đọc thầm.

	- Yêu cầu HS quan sát bảng, đọc số HS ở các khối lớp, từ đó trả lời các câu hỏi a, b trong SGK,
	- HS làm việc cá nhân, trả lời a, b.

	- Tổ chức cho HS chữa bài.
	- HS trình bày trước lớp; lớp nhận xét. Đáp án: a) 295, 306, 316, 340; b) Khối Hai nhiều HS nhất (340), khối Bốn ít HS nhất (295).

	- GV nhận xét, chốt bài làm đúng
	- HS ghi nhớ.

	- GV chốt: BT củng cố xếp thứ tự, so sánh số
	- HS ghi nhớ cách so sánh, xếp thứ tự.

	- Tích hợp An toàn giao thông: Từ bảng số học sinh các khối, GV liên hệ tình huống nhà trường tổ chức cho HS đi tham quan bằng xe buýt. GV nêu câu hỏi: “Khi lớp mình lên xe buýt, các em cần làm gì để bảo đảm an toàn cho bản thân và bạn bè?” GV hướng dẫn HS nêu đúng các việc: xếp hàng khi lên/xuống xe, ngồi đúng chỗ, không chen lấn, không nô đùa, không đưa tay/đầu ra ngoài cửa sổ, thắt dây an toàn nếu xe có trang bị và nghe theo hướng dẫn của GV/phụ trách.
	- HS thảo luận nhanh theo nhóm đôi và nêu việc làm an toàn khi đi xe buýt: xếp hàng trật tự, lên xuống xe theo hiệu lệnh, ngồi đúng vị trí, giữ trật tự, thắt dây an toàn khi có, không chạy nhảy/nô đùa trên xe, biết nhường chỗ hoặc giúp đỡ bạn khi cần. HS liên hệ: đi lại văn minh, an toàn cũng là trách nhiệm của mỗi học sinh.

	BÀI 4 (137)

	- Gọi HS đọc YC bài.

	- 1-2 HS đọc to yêu cầu. Lớp đọc thầm.

	- GV hỏi: Bài yêu cầu làm gì?
	- HS trả lời: Viết kết quả thích hợp vào ô có dấu “?”.

	- GV yêu cầu HS dựa vào bảng nhân, bảng chia 2 và 5, HS tính nhẩm rồi nêu/ viết kết quả
	- HS tính nhẩm dựa vào bảng nhân, bảng chia 2 và 5; nêu/viết kết quả theo bảng.

	- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS ghi nhớ.

	- Mở rộng: GV có thể thay đổi số để HS làm thêm các phép tính trong bảng nhân, bảng chia 2 và 5
	- HS thực hiện thêm theo yêu cầu.

	- GV chốt: BT ôn tập, củng cố bảng nhân, bảng chia 2, 5
	- HS ghi nhớ.

	BÀI 5 (137)

	- Gọi HS đọc YC bài.

	- 1-2 HS đọc to yêu cầu. Lớp đọc thầm.

	- GV hướng dẫn HS phân tích bài toán. + Bài toán cho biết gì?
	- HS nêu: Bà Năm mua 5 chai nước mắm, mỗi chai 2 l.

	+ Bài toán hỏi gì?
	- HS nêu: Hỏi bà Năm mua bao nhiêu lít nước mắm?

	+ Em thực hiện phép tính gì?
	- HS nêu: Phép nhân.

	- Tổ chức cho HS làm vào vở
	- HS làm vào vở; 1 HS chữa bài trên bảng lớp. Bài giải: 2 x 5 = 10 (l). Đáp số: 10 l nước mắm.

	- GV chữa bài, nhận xét
	- HS đối chiếu và sửa (nếu có).

	- GV chốt: BT củng cố về cách giải và trình bày bài giải toán có lời văn liên quan đến đơn vị đo dung tích (lít)
	- HS ghi nhớ cách trình bày bài giải toán có lời văn.

	3. HĐ vận dụng
Mục tiêu: Áp dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống

	+ Hôm nay, em đã học những ND gì?
	- HS nêu nội dung đã học.

	- GV tóm tắt nội dung chính.
	- HS lắng nghe.

	+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
	- HS nêu cảm nhận của mình.

	- GV tiếp nhận ý kiến.
	- HS lắng nghe.

	- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- HS ghi nhớ và luyện tập thêm.
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TOÁN
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đánh giá mức độ đạt được của HS về đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1 000; thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1 000; vận dụng bảng nhân, bảng chia 2 và 5.
- Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức đo lường, hình học, kiểm đếm số liệu, biểu đồ tranh và lựa chọn khả năng vào tình huống quen thuộc.
- HS biết đọc kĩ yêu cầu đề kiểm tra, lựa chọn cách làm phù hợp, trình bày bài làm rõ ràng, đúng đơn vị và kiểm tra lại kết quả trước khi nộp bài.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: HS chủ động chuẩn bị đồ dùng kiểm tra, đọc kĩ từng câu hỏi, tự thực hiện bài làm theo khả năng của bản thân và biết kiểm tra lại phép tính, đơn vị đo, đáp án đã chọn trước khi nộp bài.
- Giao tiếp và hợp tác: HS lắng nghe hướng dẫn của GV, thực hiện đúng hiệu lệnh trong giờ kiểm tra, không trao đổi bài; sau kiểm tra biết chia sẻ cảm nhận học tập và lắng nghe nhận xét chung của GV.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS vận dụng linh hoạt kiến thức về số, phép tính, đo lường, hình học, thống kê và xác suất để xử lí câu hỏi; biết chọn cách tính, cách suy luận phù hợp với từng dạng bài.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: HS tích cực, nghiêm túc làm bài; kiên trì suy nghĩ khi gặp câu hỏi khó và hoàn thành bài trong thời gian quy định.
- Trung thực: HS tự làm bài, không nhìn bài bạn, không hỏi bài trong giờ kiểm tra; báo cáo đúng tình huống nếu cần hỗ trợ về đề hoặc giấy kiểm tra.
- Trách nhiệm: HS giữ gìn trật tự, bảo quản giấy kiểm tra, trình bày sạch sẽ, nộp bài đúng thời gian và chịu trách nhiệm với kết quả bài làm của mình.
- Nhân ái: HS biết giữ yên lặng để không ảnh hưởng đến bạn; sau giờ kiểm tra biết động viên bạn và cùng cố gắng trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Đề kiểm tra cuối học kì 2, đáp án/hướng dẫn chấm, đồng hồ theo dõi thời gian, giấy nháp dự phòng.
- HS: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, giấy nháp theo quy định.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	[bookmark: _GoBack]1. HĐ khởi động, ổn định tổ chức (2-3p)
Mục tiêu: Ổn định lớp, tạo tâm thế nghiêm túc trước giờ kiểm tra.
	1. HĐ khởi động, ổn định tổ chức (2-3p)
Mục tiêu: Ổn định lớp, tạo tâm thế nghiêm túc trước giờ kiểm tra.

	- GV ổn định lớp, nhắc HS chuẩn bị bút, thước, giấy nháp; kiểm tra nhanh vị trí ngồi và đồ dùng cần thiết.
	- HS ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, để sách vở và tài liệu không cần thiết theo hướng dẫn của GV.

	- GV nhắc thái độ làm bài: bình tĩnh, đọc kĩ đề, tự làm bài, trung thực, không trao đổi trong giờ kiểm tra.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ quy định và chuẩn bị tâm thế làm bài nghiêm túc.

	2. HĐ kiểm tra (30-32p)
Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài kiểm tra cuối học kì 2.
	2. HĐ kiểm tra (30-32p)
Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài kiểm tra cuối học kì 2.

	- GV phát đề kiểm tra, hướng dẫn HS ghi họ tên, lớp, đọc lướt toàn bộ đề và lưu ý thời gian làm bài.
	- HS nhận đề, ghi đầy đủ thông tin, đọc lướt đề để nắm số câu và dạng bài.

	- GV đọc/nhắc lại yêu cầu chung: làm bài từ dễ đến khó; câu tính toán cần đặt tính hoặc tính nháp cẩn thận; câu đo lường phải ghi đúng đơn vị; câu trắc nghiệm chỉ chọn một đáp án theo yêu cầu.
	- HS đọc kĩ từng câu, làm bài theo khả năng; với câu tính toán, HS kiểm tra hàng đơn vị, chục, trăm; với câu đo lường, HS ghi đúng kg, l, cm, dm, m, km hoặc giờ/phút khi cần.

	- GV bao quát lớp, hỗ trợ về mặt kĩ thuật nếu HS gặp lỗi in đề, thiếu giấy hoặc chưa rõ cách ghi thông tin; không gợi ý đáp án.
	- HS tự làm bài, giữ trật tự, không hỏi bài bạn, chỉ báo GV khi cần hỗ trợ về giấy, bút hoặc lỗi đề.

	- GV nhắc thời gian còn lại ở các mốc phù hợp để HS rà soát bài.
	- HS kiểm tra lại phép tính, đơn vị đo, câu trả lời và trình bày bài trước khi nộp.

	3. HĐ thu bài, nhận xét sau kiểm tra (3-5p)
Mục tiêu: Hoàn tất giờ kiểm tra, hình thành ý thức tự đánh giá sau bài làm.
	3. HĐ thu bài, nhận xét sau kiểm tra (3-5p)
Mục tiêu: Hoàn tất giờ kiểm tra, hình thành ý thức tự đánh giá sau bài làm.

	- GV yêu cầu HS dừng bút, kiểm tra lại họ tên, lớp; thu bài theo tổ/nhóm và kiểm đếm số bài.
	- HS dừng bút, kiểm tra thông tin cá nhân trên bài, nộp bài theo hướng dẫn của GV.

	- GV nhận xét chung tinh thần làm bài, khen HS nghiêm túc, nhắc HS giữ tâm thế tích cực chờ kết quả và tiếp tục ôn tập những nội dung còn chưa chắc.
	- HS lắng nghe nhận xét chung, chia sẻ cảm nhận ngắn gọn nếu được mời và ghi nhớ cần tiếp tục rèn luyện.
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